
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Chỗ ở hiện nay Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Ghi chú

1 Ngô Thị Phương Anh 21/08/1986
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Phường Minh Xuân, thành phốTuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

2 Tạ Thị Mai Anh 26/12/1993
Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

3 Ma Thị Chăng 02/09/1993
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

4 Lê Thị Chuyên 20/02/1987
Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

5 Hoàng Thị Diện 07/11/1987
Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh 

Hưng Yên

6 Nguyễn Thị Định 01/07/1987
Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

7 Trần Thị Hương Giang 14/02/1976
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

8 Bùi Thị Thúy Hà 20/05/1983
Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
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9 Trần Thị Hà 25/04/1988
Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

10 Đỗ Thị Hằng 26/08/1988
Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

11 Nông Thị Hạnh 06/01/1988
Xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

12 Đào Thị Hoàn 30/3/1959
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên tỉnh 

Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên tỉnh 

Tuyên Quang

13 Hà Huy Hoàng 15/04/1996
Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

14 Nguyễn Thị Hồng 21/03/1990
Xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

15 Đinh Thị Huệ 30/10/1970
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

16 Hà Thị Huệ 23/06/1987
Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

17 Mạc Thị Hưng 12/02/1985
Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

18 Nguyễn Thị Hương 18/08/1988
Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
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19 Nguyễn Mai Hương 02/04/1982
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

20 Trần Thị Hường 10/11/1971
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

21 Nguyễn Thị Liên 18/10/1989
Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thành Long, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

22 Hoàng Thị Loan 12/03/1987
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

23 Đàm Minh Lý 27/11/1989
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

24 Bùi Thị Mai 18/11/1985
Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

25 Hứa Thị Nết 07/12/1981
Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

26 Nguyễn Thị Nhinh 13/05/1989
Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

27 Nông Bạch Như 01/05/1967
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

28 Vũ Hồng Nhung 09/08/1987
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
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29 Nguyễn Thị Hiền Phương 03/05/1992
Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

30 Dương Thị Thanh Sâm 01/01/1980
Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

31 Lê Thị Thảo 30/07/1985
Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

32 Nguyễn Thị Thoa 08/04/1993
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

33 Trần Thị Thu 01/09/1956
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

34 Bùi Thị Thuỳ 12/04/1998
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

35 Phạm Văn Thuỷ 20/08/1982
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

36 Trần Thị Huyền Trang 23/05/1988
Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

37 Trần Thị Tuyên 05/05/1984
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

38 Hoàng Văn Tuyên 27/04/1989
Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
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39 Bùi Thị Vân 15/06/1970
Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

40 Nguyễn Thị Yến 21/01/1990
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Khải Hoàn

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 10 năm 2022

KT.HIỆU TRƯỞNG
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